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Biểu đồ chạy xe tuyến liên tỉnh, nội tỉnh do Sở Giao thông vận tải Phú Thọ quản lý năm 2023

Tên tuyến: Cao Bằng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Liên tỉnh TP Cao Bằng

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1119.1811.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - Ngã ba Kim Anh Vĩnh Yên - QL3 - BX Liên tỉnh TP Cao Bằng

Cự ly Tuyến: 314

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường Cao Bằng 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường Cao Bằng 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00 20h00 18h00
2

Tên tuyến: Lạng Sơn - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Phía Bắc Lạng Sơn

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1219.1611.A

Hành trình tuyến: BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - QL2 - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 200

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):120

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX VT Hoàng Đồng 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45
3 HTX VT Đoàn Kết 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40
5

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX VT Hoàng Đồng 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45 15h20 07h45

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28
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3 HTX VT Đoàn Kết 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30 06h20 11h30
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40 06h00 12h40
5

Tên tuyến: Lạng Sơn - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Phía Bắc Lạng Sơn

Bến xe nơi đến: Thanh Sơn

Mã số tuyến: 1219.1613.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - QL32 - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - Đường Bắc Thăng Long Nội Bài - QL18 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

Cự ly Tuyến: 260

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Duy Long 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Duy Long 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30 13h30 05h30
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Bãi Cháy

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1419.1111.A

Hành trình tuyến: BX Bãi Cháy - QL18 - QL2 - Đường Hùng Vương - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 215

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45 13h00 05h45
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Bãi Cháy

Bến xe nơi đến: Phú Thọ

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13
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Mã số tuyến: 1419.1112.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - QL18 - BX Bãi Cháy

Cự ly Tuyến: 250

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Bãi Cháy

Bến xe nơi đến: Yên Lập

Mã số tuyến: 1419.1114.A

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - QL32C - QL2 - QL18 - BX Bãi Cháy

Cự ly Tuyến: 285

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15 12h00 05h15
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Bãi Cháy

Bến xe nơi đến: Ấm Thượng

Mã số tuyến: 1419.1115.A

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - ĐT314C - ĐT315B - QL2 - QL18 - BX Bãi Cháy 

Cự ly Tuyến: 275

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24
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Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Bãi Cháy

Bến xe nơi đến: Cẩm Khê

Mã số tuyến: 1419.1117.A

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL2 - QL18 - BX Bãi Cháy 

Cự ly Tuyến: 250

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Móng Cái

Bến xe nơi đến: Yên Lập

Mã số tuyến: 1419.1214.A

Hành trình tuyến: BX Móng Cái - QL18 - Uông Bí - Bắc Ninh - QL2 - QL32C - ĐT313 - BX Yên Lập

Cự ly Tuyến: 460

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 140

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Hồng Vân 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00
2

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Hồng Vân 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00 20h30 18h00
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Móng Cái

Bến xe nơi đến: Ấm Thượng

Mã số tuyến: 1419.1215.A

Hành trình tuyến: BX Móng Cái - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1 - QL18 - QL2 - ĐT315B - ĐT314 - QL70B - QL4D - BX Ấm Thượng

Cự ly Tuyến: 450

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Hồng Vân 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Hồng Vân 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00 21h00 18h00
2

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Cái Rồng

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1419.1311.A

Hành trình tuyến: BX Cái Rồng - QL18 - QL2 - rẽ trái ra Đường Hùng Vương - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 255

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30 15h30 08h30
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15 09h00 15h15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22
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Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Cái Rồng

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1419.1311.B

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì – QL2 – đường Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – cầu Đông Trù – QL5 – cầu vượt Thanh Trì – đường Vành đai 3 – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Cầu Bạch Đằng – Cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh- QL18 – Bến xe Cái Rồng.

Cự ly Tuyến: 270

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 180

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 18/01/2023

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00 12h00 06h00
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30

Tên tuyến: Quảng Ninh - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Cửa Ông

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1419.1511.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - Đường Hùng Vương - QL2 - QL18 - BX Cửa Ông

Cự ly Tuyến: 245

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10 12h00 05h10
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00
3

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Bảo

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1619.1511.A

Hành trình tuyến: BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL21 - QL1 - QL2 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 242

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15
2

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Thượng Lý

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1619.2311.B

Hành trình tuyến: BX Thượng Lý - QL5 - QL3 - QL2 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 242

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10 12h00 06h10
2

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Niệm

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 2 Ngày 3

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Mã số tuyến: 1619.2511.A

Hành trình tuyến: BX Vĩnh Niệm - QL5 - QL3 - QL2 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 242

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10
3 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10
3 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45 06h00 12h45

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Niệm

Bến xe nơi đến: Phú Thọ

Mã số tuyến: 1619.2512.A

Hành trình tuyến: BX Vĩnh Niệm - QL5 - QL3 - QL2 - BX Phú Thọ 

Cự ly Tuyến: 242

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30 12h10 05h30
2

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Niệm

Bến xe nơi đến: Thanh Sơn

Mã số tuyến: 1619.2513.A

Hành trình tuyến: BX Vĩnh Niệm - QL5 - QL2 - QL32C - QL32A - BX Thanh Sơn 

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Cự ly Tuyến: 242

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20
2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20 12h05 05h20
2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Niệm

Bến xe nơi đến: Mỹ Lung

Mã số tuyến: 1619.2522.B

Hành trình tuyến: BX Vĩnh Niệm - Đường Bùi Viện - Đường Nguyễn Trường Tộ - QL10 - Quán Toan - QL5 - Đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - ĐT313 - QL70B - BX Mỹ Lung

Cự ly Tuyến: 300

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00 14h30 05h00
2

Tên tuyến: Hải Phòng - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Vĩnh Niệm

Bến xe nơi đến: Lâm Thao

Mã số tuyến: 1619.2523.A

Hành trình tuyến: BX Lâm Thao - QL32C - QL2 - Đường Võ Nguyên Giáp - QL5 kéo dài - cầu Đông Trù - QL5 - cầu An Đồng - Đường Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - BX Vĩnh Niệm

Cự ly Tuyến: 206

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15
2 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15 13h20 06h15
2 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25
2

Tên tuyến: Thái Bình - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Trung tâm TP Thái Bình

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1719.1111.A

Hành trình tuyến: BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL21 - QL1 - PVCG - cầu Thanh Trì - QL5 - QL2 - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 200

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00 16h45 12h00
3

Tên tuyến: Thái Bình - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Trung tâm TP Thái Bình

Bến xe nơi đến: Tân Sơn

Mã số tuyến: 1719.1121.A

Hành trình tuyến: BX Tân Sơn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Vành đai 3 - Pháp Vân - Cầu Giẽ - Nam Đinh - Phủ Lý - Nguyễn Trãi - BX Trung tâm TP Thái Bình

Cự ly Tuyến: 217

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác
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Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00
2

Tên tuyến: Thái Bình - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Huyện Đông Hưng

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1719.1611.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL5 - QL10 - QL39B -BX Đông Hưng 

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Quỳnh Hưng 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Quỳnh Hưng 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00
2

Tên tuyến: Thái Bình - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Quỳnh Côi

Bến xe nơi đến: Thanh Thủy

Mã số tuyến: 1719.1718.B

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT317 - Cầu Đồng Quang - ĐT87A -QL21- Xuân Mai - QL6 - Hà Đông - QL1 - TP Phủ Lý - QL21A - TP Nam Định - QL10  - ĐT217 - BX Quỳnh Côi

Cự ly Tuyến: 193

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3
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2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00 13h30 05h00
2

Tên tuyến: Thái Bình - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Huyện Tiền Hải

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1719.2211.A

Hành trình tuyến: BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL39 - QL5 - Cầu Đông Trù - QL5 kéo dài - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15

2 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Quỳnh Hưng 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30
3 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00
4

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15 11h40 04h15
2 Công ty cổ phần cơ khí ô tô Quỳnh Hưng 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30
3 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00 06h00 13h00
4

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Nam Định

Bến xe nơi đến: Phú Thọ

Mã số tuyến: 1819.1112.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - QL1 - QL21 - BX Nam Định

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Khánh Tám 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00
2

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Khánh Tám 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00 05h30 05h00
2

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Hải Hậu

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1819.1311.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL3 - QL10 - QL21 - BX Hải Hậu 

Cự ly Tuyến: 210

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CP Hải Hà 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Hải Hà 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15 05h00 17h15
2

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Giao Thủy

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1819.1411.A

Hành trình tuyến: BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL21B- Cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao - QL32 Cầu Trung Hà - Cầu Phong Châu - Phú Thọ - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45

2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05
5

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45 05h25 12h45
2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05 08h25 14h05

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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5

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Giao Thủy

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1819.1411.B

Hành trình tuyến: BX Giao Thủy - TL489 - QL21- Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình - Vầu Giẽ - Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Tr

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30

2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30 07h45 06h30
2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30 13h55 14h30
3

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Giao Thủy

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1819.1411.B

Hành trình tuyến: BX Giao Thủy - TL489 - QL21- Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình - Vầu Giẽ - Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Tr

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45

2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45 05h45 10h45
2 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45 04h15 11h45
3

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Thịnh Long

Bến xe nơi đến: Việt Trì

Mã số tuyến: 1819.1511.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL3 - QL10 - QL21 - BX Thịnh Long 

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CP Hải Hà 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Hải Hà 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15 06h15 13h15
2

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Thịnh Long

Bến xe nơi đến: Phú Thọ

Mã số tuyến: 1819.1512.A

Hành trình tuyến: BX Thịnh Long - QL21 - QL1A - QL70 - Đ Thăng Long - QL2 - BX Phú Thọ 

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CP Hải Hà 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Hải Hà 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30 08h25 14h30
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Nam Định

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Nghĩa Hưng

Mã số tuyến: 1819.1811.A

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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Hành trình tuyến: Bến xe khách TT. Nghĩa Hưng - TL490C - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại Lộ Thiên Trường - Liêm Tuyền - Cao tốc (Pháp vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình) - Đường vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường 5 kéo d

Cự ly Tuyến: 195

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DUY 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DUY 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30 05h35 12h30
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Nam Định

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Trực Ninh

Mã số tuyến: 1819.2218.A

Hành trình tuyến: Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - đại lộ Thiên Trường - Liêm Tuyền - cao tốc (Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình) - đường vành đai 3 - đại lộ Thăng Long - QL21 - QL32 - ĐT316 Bến xe khách Thanh Thủy v

Cự ly Tuyến: 186

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CP Trường Duy 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30

2 Công ty CP Trường Duy 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CP Trường Duy 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30 07h10 08h30
2 Công ty CP Trường Duy 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20 14h20
3

Tên tuyến: Nam Định - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Ý Yên

Bến xe nơi đến: Thanh Ba

Mã số tuyến: 1819.2420.A

Hành trình tuyến: BX Lâm - ĐT57A - ĐT57B - Đò đồng Cao - QL37B - Thị trấn gôi- ĐT56 - QL21- Cao tốc mới Cao Bồ Cầu Giẽ - Cao tốc Cầu Giẽ Pháp Vân - Vanh đai 3 - Đường Thăng Long Nội Bài - QL2 - ĐT315B - ĐT314 - BX Thanh Ba

Cự ly Tuyến: 255

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00

2 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00
3 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30
4 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30
5 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00 12h30 05h00
2 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00 13h30 07h00
3 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30 04h30 12h30
4 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30
5 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30 05h30 14h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Thanh Sơn

Mã số tuyến: 1919.1113.B

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì - đường Hùng Vương - QL2 -32C-32 - Bến xe Thanh Sơn

Cự ly Tuyến: 55

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Hùng Phú 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40

2 Công ty TNHH Hùng Phú 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Hùng Phú 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40 07h30 12h40
2 Công ty TNHH Hùng Phú 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10 11h00 07h10
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Ấm Thượng

Mã số tuyến: 1919.1115.A

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì - QL 2 - ĐT 315B- QL 70B  - QL2D - Bến xe Ấm Thượng và ngược lại

Cự ly Tuyến: 80

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30 14h30 07h30
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Đề Ngữ

Mã số tuyến: 1919.1116.B

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì – QL2 – Ngã ba Đền Hùng – QL32C – QL32 – Thị trấn Thanh Sơn –QL70B – Bến xe Đề Ngữ và ngược lại

Cự ly Tuyến: 90

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 180

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Hùng Phú 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10

2 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15
3 Công ty TNHH Hùng Phú 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10
4 Công ty TNHH Hùng Phú 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30
5 Công ty TNHH Hùng Phú 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00
6

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Hùng Phú 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10 08h45 06h10
2 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15
3 Công ty TNHH Hùng Phú 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10 15h15 12h10
4 Công ty TNHH Hùng Phú 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30 11h30 14h30
5 Công ty TNHH Hùng Phú 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00 06h00 16h00
6

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Tên tuyến: Phú Thọ - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Đề Ngữ

Mã số tuyến: 1919.1116.B

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì – QL2 – Ngã ba Đền Hùng – QL32C – QL32 – Thị trấn Thanh Sơn –QL70B – Bến xe Đề Ngữ và ngược lại

Cự ly Tuyến: 90

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 180

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00

2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10
3 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00
4 Công ty TNHH Hùng Phú 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00 08h50 06h00
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10 08h15 13h10
3 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00 05h00 10h00
4 Công ty TNHH Hùng Phú 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40 12h30 15h40

Tên tuyến: Phú Thọ - Phú Thọ

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Mỹ Lung

Mã số tuyến: 1919.1122.A

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì- đường Hùng Vương - QL2 - QL32C - ĐT313 - QL70B - Bến xe Mỹ Lung và ngược lại và ngược lại

Cự ly Tuyến: 70

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45

2 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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1 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45 09h30 04h45
2 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45 15h40 12h45
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1116.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - rẽ phải ra Đường Hùng Vương (QL2) - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 106

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 210

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải  Xuân Quang 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30

2 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải  Xuân Quang 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30
2 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00 13h30 09h00
4

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1216.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 140

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 240

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10

2 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10 06h15 16h10

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13
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2 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00 13h00 08h00
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1316.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - QL32 - QL32C - QL2 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 159

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 360

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05
3 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05
3 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1416.A

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL2 - QL3 -BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 170

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 240

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10

2 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10 08h30 15h10

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24
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2 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10 12h45 06h10
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1516.B

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - QL2D - QL70B - ĐT314 - ĐT315B - QL2 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên - QL3 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên

Cự ly Tuyến: 160

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10 13h30 07h10
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1816.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - QL32C - QL2 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 240

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải  Xuân Quang 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã dịch vụ vận tải  Xuân Quang 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45 05h00 10h45
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Yên Bái

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Yên Bái

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16
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Mã số tuyến: 1921.1111.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL32C - BX Yên Bái

Cự ly Tuyến: 99

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 HTX Quyết Tiến 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX Quyết Tiến 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Giang

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Phía Nam Hà Giang

Mã số tuyến: 1923.1111.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - Đường Nguyễn Trãi - Đường 19/5 - BX Phía Nam Hà Giang

Cự ly Tuyến: 230

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40 05h30 13h40
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Thái Nguyên

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Trung tâm TP Thái Nguyên

Mã số tuyến: 1920.1316.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - QL32 - QL32C - QL2 - QL3 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên 

Cự ly Tuyến: 159

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 360

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

TT Doanh nghiệp khai thác

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24
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Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05
3 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15 05h15 11h15
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05
3 Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00 13h30 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Giang

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Phía Nam Hà Giang

Mã số tuyến: 1923.1311.A

Hành trình tuyến: BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - QL70 - QL70B - QL32C - ĐT313 - QL32 - BX Thanh Sơn

Cự ly Tuyến: 300

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CPXK Hà Giang 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPXK Hà Giang 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40 13h15 05h40
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Giang

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Phía Nam Hà Giang

Mã số tuyến: 1923.1711.A

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL70B - QL70 - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

Cự ly Tuyến: 250

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45

2 HTX vận tải Trần Phú 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40
3

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45 05h30 12h45
2 HTX vận tải Trần Phú 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40 12h30 05h40
3

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Giang

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Phía Nam Hà Giang

Mã số tuyến: 1923.1811.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - QL32C - ĐT320 - ĐT315B - QL70B - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang - BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang - Đoan Hùng - TL315B - TX Phú Thọ - Cầu Ngọc Tháp - TL315 - Cầu Phong Châu - QL32 - Cầu Trung H

Cự ly Tuyến: 260

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 260

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác  vận tải Trần Phú 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10

2 Hợp tác  vận tải Trần Phú 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác  vận tải Trần Phú 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10
2 Hợp tác  vận tải Trần Phú 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10 04h00 11h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Giang

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Phía Nam Hà Giang

Mã số tuyến: 1923.2211.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70B - QL70 - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

Cự ly Tuyến: 221

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13
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Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CPXK Hà Giang 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPXK Hà Giang 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10 12h50 06h10
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Lào Cai

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mường Khương

Mã số tuyến: 1924.1217.A

Hành trình tuyến: Bến xe khách Phú Thọ - Đường Hùng Vương - Nút giao IC9 - Cao tốc (Nội Bài, Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D - Đường Hoàng Liên - Đường Nhạc Sơn - Cầu Cốc Lếu - Đường Nguyễn Huệ - QL.70 - QL.4D - QL.4 - Bến xe khách M

Cự ly Tuyến: 248

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30 11h30 19h30
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Lào Cai

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Trung tâm Lào Cai

Mã số tuyến: 1924.1812.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32C - IC10 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - IC18 - BX Trung tâm Lào Cai

Cự ly Tuyến: 210

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15
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1

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Lào Cai

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Trung tâm Lào Cai

Mã số tuyến: 1924.1812.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32C - IC10 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - IC18 - BX Trung tâm Lào Cai

Cự ly Tuyến: 210

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Lai Châu

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Lai Châu

Mã số tuyến: 1925.1711.A

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL2 - IC8 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút IC18 - Đại lộ Trần Hưng Đạo - QL4D - BX Lai Châu

Cự ly Tuyến: 300

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40 05h00 13h40

Tên tuyến: Phú Thọ - Sơn La

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: TP Sơn La

Mã số tuyến: 1926.1511.B

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - QL70B - QL32C - ĐT313 - QL70B - QL32 - QL70B - ĐT317 - QL6 - BX Sơn La 

Cự ly Tuyến: 345

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):30

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30

2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30 04h30 13h30
2

Tên tuyến: Phú Thọ - Điện Biên

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Điện Biên Phủ

Mã số tuyến: 1927.1111.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - rẽ phải ra Đường Hùng Vương (QL2) - QL32C - QL32 - QL32B - QL37 - QL6 - QL279 - BX Điện Biên Phủ 

Cự ly Tuyến: 500

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):30

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00

2 Công ty TNHH Hùng Phú 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Hùng Phú 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00
2 Công ty TNHH Hùng Phú 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00 17h00 18h00

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28



29

Tên tuyến: Phú Thọ - Điện Biên

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mường Chà

Mã số tuyến: 1927.1515.A

Hành trình tuyến: Bến xe Ấm Thượng (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) - QL2D - QL70B - ĐT 314 - ĐT 315B - QL2 - IC8 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - IC3 - Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - ĐT 310B - QL2 - Thành phố Vĩnh yên - Đường trục Thị trấn Vĩnh T

Cự ly Tuyến: 600

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 CÔNG TY TNHH HÙNG PHÚ 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30 15h00 15h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hòa Bình

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Trung tâm Hòa Bình

Mã số tuyến: 1928.1101.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - Đường Hùng Vương - QL2 - QL32C - QL32 - Hồng Đà - ĐT316 - ĐT434 -BX Trung tâm Hòa Bình 

Cự ly Tuyến: 120

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):90

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 25/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30

2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30 06h10 14h30
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00 06h40 11h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hòa Bình

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Lạc Sơn

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13
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Mã số tuyến: 1928.1106.B

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - Đường Hùng Vương - QL32C - QL32 - QL70B - ĐT317 - Đường Trần Hưng Đạo - QL6 - QL12B - BX Lạc Sơn

Cự ly Tuyến: 180

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 25/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45 06h30 11h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Gia Lâm

Mã số tuyến: 1929.1112.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL3 - Nguyễn Văn Cừ - BX Gia Lâm

Cự ly Tuyến: 85

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00 11h15 16h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1113.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Cầu vượt Mai Dịch - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - QL2 - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 83

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 420

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24
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Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00
3 HTX Thăng Long 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30
5 Công ty CP Thăng Long 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00
6 Công ty TNHH Âu Lạc 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30
7 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30
8 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30
9 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00

10 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30
11 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15 05h00 08h15
2 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00 14h00 17h00
3 HTX Thăng Long 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15 14h30 07h15
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30 14h45 17h30
5 Công ty CP Thăng Long 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00 15h30 07h00
6 Công ty TNHH Âu Lạc 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30 15h45 05h30
7 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30 01h30 07h30
8 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30 01h45 12h30
9 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00 02h00 13h00

10 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30 12h40 16h30
11 Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vũ Hán tại Phú Thọ23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45 23h45 21h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1213.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - QL2 - BX Phú Thọ

Cự ly Tuyến: 113

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 2040

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):1160

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40
3 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00
4 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9
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6 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15
7 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30
8 Công ty TNHH Vân Nam 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00
9 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10

10 Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ Minh Kiệm07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10
11 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15
12 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30
13 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30
14 Công ty TNHH Vân Nam 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10
15 Công ty TNHH Vân Nam 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00
16 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10
17 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40
18 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20
19 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30
20 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40
21 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50
22 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30
23 Công ty TNHH Âu Lạc 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15
24 HTX Thăng Long 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40
25 HTX Thăng Long 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00
26 Công ty CP Thăng Long 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00
27 Công ty CP Thăng Long 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30
28 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40
29 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30 04h05 08h30
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40 05h00 08h40
3 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00 05h35 09h00
4 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20 06h05 10h20
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45 06h20 12h45
6 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15 06h30 13h15
7 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30 06h35 12h30
8 Công ty TNHH Vân Nam 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00 06h45 15h00
9 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10 07h00 15h10

10 Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ Minh Kiệm07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10 07h30 11h10
11 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15 07h45 11h15
12 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30 08h05 12h30
13 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30 08h20 13h30
14 Công ty TNHH Vân Nam 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10 08h30 12h10
15 Công ty TNHH Vân Nam 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00 08h50 14h00
16 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10 09h00 16h10
17 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40 09h15 16h40
18 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20 10h10 16h20
19 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30 12h00 17h30
20 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40 12h20 15h40
21 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50 13h15 16h50
22 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Chính 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30 14h00 17h30
23 Công ty TNHH Âu Lạc 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15
24 HTX Thăng Long 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40 15h30 06h40

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28
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25 HTX Thăng Long 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00 16h10 06h00
26 Công ty CP Thăng Long 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00 16h30 05h00
27 Công ty CP Thăng Long 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30 16h45 04h30
28 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40
29 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40 05h50 09h40

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1213.B

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - QL32 - Đường Hồ Tùng Mậu - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 121

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):60

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50

2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50 04h40 09h50

2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50 12h35 15h50

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1213.C

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - IC8 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 121

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vân Nam 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vân Nam 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55 04h30 11h55

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1213.D

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - Hà Thạch - ĐT325B - ĐT325 - QL32C - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 121

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):180

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40 03h30 07h40
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00 03h40 08h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50 04h25 08h50
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20 09h30 14h20

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1213.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - QL2 - BX Phú Thọ

Cự ly Tuyến: 113

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 2040

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):1160

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30

2 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55
3 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45
4 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3
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5 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15
6 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00
7 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00
8 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00
9 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00

10 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30
11 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00
12 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20
13 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00
14 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10
15 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30
16 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30 01h35 19h30
2 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55 19h05 10h55
3 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45 00h05 13h45
4 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50 00h15 14h50
5 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15 00h35 17h15
6 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00 11h10 19h00
7 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00 01h05 19h00
8 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00 03h15 20h00
9 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00 12h10 21h00

10 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30 12h30 21h30
11 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00 13h30 22h00
12 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20 13h40 07h20
13 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00 14h35 10h00
14 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10 18h35 10h10
15 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30 19h35 11h30
16 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00 20h15 13h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1313.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - ĐT316 - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 100

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 570

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45

Ngày 14 Ngày 15Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45 04h10 08h45
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30 07h20 11h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1313.B

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - ĐT316 - ĐT317 - Cầu Đồng Quang - ĐT414 (Hà Nội) - ĐT87A (Đường Yên Bài) - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Nút giao BigC - Cầu Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 92

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30 05h15 09h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1313.C

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - QL32A - Tề Lễ - ĐT315 - Quang Húc - Phương Thịnh - Tứ Mỹ - QL32C - QL32A - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 100

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15 04h35 08h15
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00 04h55 09h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25 11h30 15h25
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15 14h10 07h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1313.D

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - QL32A - Đường Hồ Tùng Mậu - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 100

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15

2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25
3 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05
5 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45
6 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20
7 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00
8 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45
9 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25

10 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45
11 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30
12 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15 06h15 10h15
2 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25 07h00 14h25
3 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00 07h45 11h00
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05 08h15 12h05
5 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45 08h50 15h45
6 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20 09h45 13h20
7 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00 10h45 17h00
8 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45 12h05 16h45
9 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25 13h00 16h25

10 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45 13h55 07h45
11 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30 15h00 08h30
12 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45 12h40 06h45

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1413.B

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 110

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00 09h00 14h00
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1413.C

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 125

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vân Nam 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55
5 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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1 Công ty TNHH Vân Nam 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15 05h30 11h15
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00 10h30 15h00
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55 12h50 05h55
5 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20 13h25 16h20
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10 14h00 08h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Yên Nghĩa

Mã số tuyến: 1929.1416.A

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL32 - Đường 70 - Đường 72 - QL6 - BX Yên Nghĩa 

Cự ly Tuyến: 133

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00 11h30 06h00
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00 14h45 07h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Gia Lâm

Mã số tuyến: 1929.1512.A

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - ĐT314C - ĐT314 - ĐT315B - QL2 - QL3 - Nguyễn Văn Cừ - BX Gia Lâm

Cự ly Tuyến: 153

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00

2 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00 05h00 13h00
2 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00 12h30 08h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1513.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Cầu vượt Mai Dịch - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - QL2 - BX Ấm Thượng

Cự ly Tuyến: 145

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 780

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30
3 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40
5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
6 Công ty TNHH Mạnh Trang 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00
8 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00
9 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40 04h00 12h40
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30 04h15 08h30
3 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15 04h45 14h15
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40 04h50 11h40
5 Công ty TNHH Mạnh Trang 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20 05h45 10h20
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00 06h45 14h00
7 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00 11h00 16h00
8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45 13h15 07h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1513.B

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - QL70B - ĐT314 - ĐT315B - QL2 - IC8 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX M

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00

2  CTY CP DVVT&TM Huy Hương 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00
4  CTY CP DVVT&TM Huy Hương 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00
5 Công ty TNHH Mạnh Trang 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00
7 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30
8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00
9 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15

10 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45
11 Công ty TNHH Vân Nam 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00
12 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10
13 HTX 27-7 Hà Nội 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40
14 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00 04h05 09h00
2  CTY CP DVVT&TM Huy Hương 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20 04h10 11h20
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00 04h30 13h00
4  CTY CP DVVT&TM Huy Hương 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00 04h55 10h00
5 Công ty TNHH Mạnh Trang 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10 05h20 12h10
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00
7 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30 06h15 14h30
8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00 06h30 12h00
9 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15 07h00 13h15

10 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45 07h45 13h45
11 Công ty TNHH Vân Nam 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00 09h30 15h00
12 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10 11h15 06h10
13 HTX 27-7 Hà Nội 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40 11h30 05h40
14 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00 12h05 07h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1513.C

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - ĐT320E - QL70B - ĐT314 - ĐT315 - QL2 - IC9 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX M

Cự ly Tuyến: 145

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10 13h00 16h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1513.E

Hành trình tuyến:  BX Ấm Thượng - Cầu Hạ Hòa - QL32C - nút giao IC 10 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC8 - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm H

Cự ly Tuyến: 130

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00 07h20 13h00
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30 12h45 06h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1513.F

Hành trình tuyến: :BX Ấm Thượng - Cầu Hạ Hòa - QL32C - nút giao IC 10 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - (Hà Nội) - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX M

Cự ly Tuyến: 130

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15
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1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30 06h05 09h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Yên Nghĩa

Mã số tuyến: 1929.1516.A

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - ĐT320E - QL70B - ĐT314 - ĐT315 - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Nút giao BigC) - Nút giao BigC - Đại lộ Thăng Long - Đường 70 - Đư

Cự ly Tuyến: 170

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15 10h30 16h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Đề Ngữ

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1613.A

Hành trình tuyến: BX Đề Ngữ - QL70B - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 135

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 240

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45 04h40 08h45
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30 05h00 09h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00 06h00 11h00
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50 07h30 13h50
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45 11h15 15h45
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00 12h50 17h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1713.A

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 125

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 930

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35
8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00
9 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30

10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
11 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00 04h45 08h00
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15 05h30 09h15
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50 05h45 13h50
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00 05h55 13h00
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45 06h15 11h45
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00 06h30 11h00

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35 07h45 13h35
8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00 11h45 15h00
9 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30 12h50 16h30

10 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00 15h00 18h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1713.B

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 125

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 19/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15
3 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00 07h05 10h00
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15 07h20 12h15
3 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Nhật Minh 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30 15h30 18h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1713.C

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 140

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):15

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 19/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35 05h00 11h35
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45 05h15 09h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30 06h05 12h30
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10 07h35 13h10
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30 14h15 08h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.1813.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - Sơn Tây - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 85

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 360

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần Đức Thuận 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30
3 Công ty cổ phần Đức Thuận 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00
4 Công ty cổ phần Đức Thuận 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30
5 Công ty cổ phần Đức Thuận 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00
6 Công ty cổ phần Đức Thuận 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00
7 Công ty cổ phần Đức Thuận 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30
8 Công ty cổ phần Đức Thuận 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30
9 Công ty cổ phần Đức Thuận 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30

10 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30
11 Công ty cổ phần Đức Thuận 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00
12 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần Đức Thuận 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00 05h05 10h00
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30 05h25 08h30
3 Công ty cổ phần Đức Thuận 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00 05h45 08h00
4 Công ty cổ phần Đức Thuận 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30 06h05 10h30
5 Công ty cổ phần Đức Thuận 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00 06h30 09h00
6 Công ty cổ phần Đức Thuận 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00 07h00 14h00
7 Công ty cổ phần Đức Thuận 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30 07h30 11h30
8 Công ty cổ phần Đức Thuận 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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9 Công ty cổ phần Đức Thuận 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30 11h50 14h30
10 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30 12h15 15h30
11 Công ty cổ phần Đức Thuận 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00 12h40 17h00

12 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15 13h45 16h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Thanh Ba

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2013.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Ba - ĐT314 - ĐT315B - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 135

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 360

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10 13h00 07h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Tân Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2113.A

Hành trình tuyến: BX Tân Sơn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 130

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 780

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45

2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20
6 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50
8 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50

Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 15Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5
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9 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45
10 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05
11 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15
12 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05
13 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30
14 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45
15 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30
16 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30
17 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45
18 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45 04h30 09h45
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30 05h10 10h30
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45 05h30 10h45
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15 05h50 11h15
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20 06h30 12h20
6 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35 06h50 12h35
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50 07h10 12h50
8 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50 08h10 13h50
9 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45 08h50 14h45

10 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05 09h10 15h05
11 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15 10h30 17h15
12 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05 11h20 16h05
13 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30 11h40 17h30
14 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45 12h00 17h45
15 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30 13h00 07h30
16 Công ty cổ phần Đức Thuận 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30 13h30 06h30
17 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45 14h00 05h45
18 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00 14h30 08h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Tân Sơn

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2113.B

Hành trình tuyến: BX Tân Sơn - Đường huyện (đi qua Xóm Mỹ Thuận - Cầu Xóm Mới (Xã Mỹ Thuận) - ĐT316E - ĐT316C - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 134

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45

2 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25

Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 14

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 15Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7
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5 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00
6 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15
7 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45 06h10 11h45
2 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05 07h30 13h05
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05 08h30 14h05
4 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25 10h00 16h25
5 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00 12h30 18h00
6 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15 15h00 09h15
7 Hợp tác xã vận tải Hồng Hà 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45 10h10 16h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2213.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70B - ĐT313 - QL32C - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 600

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vân Nam 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30
5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Vân Nam 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20 05h20 10h20
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00 07h00 12h00
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15 09h00 13h15
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30 10h05 14h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2213.B

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 29

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 30Ngày 19 Ngày 20

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70B - ĐT313 - QL32C - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 180

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vân Nam 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Vân Nam 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15 11h30 05h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2213.C

Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70B - ĐT313 - QL32C - IC10 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35

2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45
5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15
7 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45
8 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00
9 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30

10 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35 14h30 19h35
2 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45 05h40 09h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40 05h55 11h40
4 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45

Ngày 15Ngày 10Ngày 8 Ngày 9 Ngày 14Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24
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5 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30 07h20 13h30
6 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15
7 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45 08h15 13h45
8 Công ty cổ phần vận tải và du lịch Long Vượng 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00 10h45 16h00
9 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30 13h25 06h30

10 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50 14h30 06h50

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Lâm Thao

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2313.A

Hành trình tuyến: BX Lâm Thao - QL32C - Đường Hùng Vương - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 90

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 720

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20
2 Công ty TNHH Âu Lạc 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30
4 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20 05h55 10h20
2 Công ty TNHH Âu Lạc 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45 06h20 10h45
3 Công ty TNHH MTV Phúc Đức Hưng 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30 12h05 15h30
4 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15 12h30 16h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Lâm Thao

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2313.C

Hành trình tuyến: BX Lâm Thao - QL32C - QL2D - Đường Nguyệt Cư - Đường Hùng Vương - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 97

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45

2 Công ty TNHH Âu Lạc 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 14 Ngày 15Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15
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3 Công ty TNHH Âu Lạc 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50
5 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45 06h35 12h45
2 Công ty TNHH Âu Lạc 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30 05h15 10h30
3 Công ty TNHH Âu Lạc 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00 05h25 09h00
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50
5 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30 04h55 08h30
6 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50 05h45 09h50

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Nội

Bến xe nơi đi: Lâm Thao

Bến xe nơi đến: Mỹ Đình

Mã số tuyến: 1929.2313.E

Hành trình tuyến: BX Lâm Thao - QL32C - ĐT324 - QL2D - Đường Hùng Vương - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Cầu vượt Mai Dịch) - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Cự ly Tuyến: 87

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): Chia sẻ lưu lượng với hành trình A

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):10

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30
6 Công ty TNHH Âu Lạc 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00
8 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Trường Hải Phú Thọ14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00
9 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30 05h35 09h30
2 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00 06h35 11h00
3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15 07h05 12h15
4 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05 07h35 14h05
5 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30 08h05 13h30
6 Công ty TNHH Âu Lạc 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00 11h05 15h00
7 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00 12h55 16h00

Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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8 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Trường Hải Phú Thọ14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00 14h35 18h00
9 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20 15h45 19h20

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Hải Tân

Mã số tuyến: 1934.1212.A

Hành trình tuyến: BX Hải Tân - QL5 - QL3 - QL2 - BX Phú Thọ 

Cự ly Tuyến: 210

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 270

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 HTX Mạnh Thắng 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX Mạnh Thắng 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30 12h05 05h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Ninh Giang

Mã số tuyến: 1934.1213.A

Hành trình tuyến: BX Ninh Giang - QL37 - Gia Lộc - QL5 - QL3 - QL2 - BX Phú Thọ  

Cự ly Tuyến: 180

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 210

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH MTV VTTM Thành Hưng 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10 13h20 06h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Thanh Hà

Mã số tuyến: 1934.1219.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Hà - QL5 - QL3 - QL2 - BX Phú Thọ  

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX Tân Việt 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30
2 HTX Tân Việt 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30
3 HTX Tân Việt 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX Tân Việt 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30 11h30 04h30
2 HTX Tân Việt 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30
3 HTX Tân Việt 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00 13h50 07h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Hải Tân

Mã số tuyến: 1934.1412.A

Hành trình tuyến: BX Hải Tân - QL5 - Đường vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL32 - BX Yên Lập 

Cự ly Tuyến: 180

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Thanh Hà

Mã số tuyến: 1934.1419.A

Hành trình tuyến: BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL2 - QL3 - QL5 - ĐT390 - BX Thanh Hà 

Cự ly Tuyến: 250

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22
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Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Hải Tân

Mã số tuyến: 1934.1812.B

Hành trình tuyến: BX Hải Tân - QL5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - QL2C - Cầu Vĩnh Thịnh - QL21 - QL32 - BX Thanh Thủy

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH KDDV&ĐTTM Sơn Hà 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH KDDV&ĐTTM Sơn Hà 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45 14h10 07h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Thanh Ba

Bến xe nơi đến: Ninh Giang

Mã số tuyến: 1934.2013.A

Hành trình tuyến: BX Ninh Giang - QL5 - QL3 - QL2 - ĐT315B - BX Phú Thọ

Cự ly Tuyến: 170

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26



56

1 Công ty TNHH KDDV&ĐTTM Sơn Hà 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH KDDV&ĐTTM Sơn Hà 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05 14h00 07h05

Tên tuyến: Phú Thọ - Hải Dương

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Hải Dương

Mã số tuyến: 1934.2211.B

Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70 - ĐT313 - QL32C - IC 10 - QL2 - QL5 - BX Hải Dương

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30 06h15 13h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Ninh Bình

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Nho Quan

Mã số tuyến: 1935.1113.A

Hành trình tuyến: BX Nho Quan - ĐT477 - QL1 - Vành đai 3 trên cao (Đoạn từ Pháp Vân - Cầu Thăng Long) - Cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Việt Trì

Cự ly Tuyến: 245

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26
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Tên tuyến: Phú Thọ - Ninh Bình

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Nho Quan

Mã số tuyến: 1935.1313.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - ĐT316 - ĐT317 - TP Hòa Bình - QL6 - Tân Lạc - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - QL12B - BX Nho Quan 

Cự ly Tuyến: 150

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Ninh Bình

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Nho Quan

Mã số tuyến: 1935.1313.B

Hành trình tuyến: BX Nho Quan - ĐT477 - QL1 - Pháp Vân - Vành đai 3 trên cao (Pháp Vân - Nút giao BigC) - Đại lộ Thăng Long - QL21A - QL32 - Cầu Trung Hà - BX Thanh Sơn 

Cự ly Tuyến: 185

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Phía Tây TP Thanh Hóa

Mã số tuyến: 1936.1104.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL1 - BX Phía Tây Thanh Hóa 

Cự ly Tuyến: 240

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 210

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55

2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55 04h00 10h55
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15 05h30 12h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Phía Bắc TP Thanh Hóa

Mã số tuyến: 1936.1105.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL1 - BX Phía Bắc Thanh Hóa 

Cự ly Tuyến: 245

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 210

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00

2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30
3 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00 05h00 12h00
2 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30 05h30 12h30
3 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00 12h10 05h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Phía Tây TP Thanh Hóa

Mã số tuyến: 1936.1204.A

Hành trình tuyến: BX Phía Tây TP Thanh Hóa - Đường Nguyễn Trãi TP Thanh Hóa - Ngã tư Bưu Điện - Đại Lộ Lê Lợi - QL1 tránh TP Thanh Hóa - Pháp Vân - QL2 - BX TP Phú Thọ 

Cự ly Tuyến: 245

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phúc Hưng 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15 08h00 14h15

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Phía Bắc TP Thanh Hóa

Mã số tuyến: 1936.1205.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - QL1 - BX Phía Bắc Thanh Hóa 

Cự ly Tuyến: 276

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45 04h00 11h45

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Thị trấn Nông Cống

Mã số tuyến: 1936.1211.B

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - IC8 - Cao tốc NBLC - IC6 - ĐT305C - ĐT307 - QL2C - QL2B - ĐT310 - QL2 - Đường Võ Văn Kiệt - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Cầu Thanh Trì  - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu giẽ) - QL1 - BX Thị trấn Nông Cống

Cự ly Tuyến: 256

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30



60

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15

2 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15
2 Công ty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30 12h15 04h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Thanh Hóa

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: TP Sầm Sơn

Mã số tuyến: 1936.1818.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - ĐT419 - Đại lộ Thăng Long - ĐT70A - Văn Điển - QL1 - đại lộ Nam Sông Mã - BX Sầm Sơn

Cự ly Tuyến: 260

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Cửa Lò

Mã số tuyến: 1937.1113.A

Hành trình tuyến: BX Cửa Lò - QL46 - QL1A - QL32 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 400

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Vận tải Hành khách Vinh Chung 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Vận tải Hành khách Vinh Chung 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30 08h45 20h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Phía Bắc TP Vinh

Mã số tuyến: 1937.1125.A

Hành trình tuyến: BX Phía Bắc TP Vinh - QL1A - QL32 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 400

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 HTX DVVT Bông Sen 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Bông Sen 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30 20h00 09h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Miền Trung

Mã số tuyến: 1937.1126.A

Hành trình tuyến: BX Miền Trung - QL1 - Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ) - Đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - Cầu vượt Đường 5 Đường Nguyễn Văn Linh - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Việt Tr

Cự ly Tuyến: 393

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVV Bình Minh 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVV Bình Minh 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00 07h45 21h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22
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Bến xe nơi đến: Đô Lương

Mã số tuyến: 1937.1215.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - BX Đô Lương 

Cự ly Tuyến: 390

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Miền Trung

Mã số tuyến: 1937.1226.A

Hành trình tuyến: BX Miền Trung - QL1 - Cao tốc (Ninh Bình - Cầu Giẽ) - Đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - Cầu vượt Đường 5 Đường Nguyễn Văn Linh - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Võ Văn Kiệt - QL2 - Đ T315B - Đ T320 - BX Phú Thọ 

Cự ly Tuyến: 390

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Bình Minh 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX DVVT Bình Minh 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00 20h00 08h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Phía Đông TP Vinh

Mã số tuyến: 1937.1228.A

Hành trình tuyến: BX phía Đông Tp Vinh - QL 46 - rẽ phải đường Thăng Long - QL1A - Cao tốc (Ninh Bình, Cầu Giẽ) - đường Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - đường dẫn Cầu Thanh Trì - Cầu vượt đường 5 đường Nguyễn Văn Linh - Đường 

Cự ly Tuyến: 390

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HỢP TÁC XÃ VÂN TẢI NGHÊ ̣ AN 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HỢP TÁC XÃ VÂN TẢI NGHÊ ̣ AN 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00 09h30 19h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Nghệ An

Bến xe nơi đi: Lâm Thao

Bến xe nơi đến: Phía Bắc TP Vinh

Mã số tuyến: 1937.2325.A

Hành trình tuyến: BX Phía Bắc TP Vinh - QL1 - QL32 - QL32C - BX Lâm Thao

Cự ly Tuyến: 420

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 300

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Tĩnh

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Hà Tĩnh

Mã số tuyến: 1938.1111.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - QL1- BX Hà Tĩnh 

Cự ly Tuyến: 420

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 45

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 HTX Vận tải Đồng Tâm 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10

2 HTX Vận Tải hành khách Đồng Tâm 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX Vận tải Đồng Tâm 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10 07h10 20h10
2 HTX Vận Tải hành khách Đồng Tâm 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10 19h10 07h10

Tên tuyến: Phú Thọ - Hà Tĩnh

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Tây Sơn

Mã số tuyến: 1938.1120.A

Hành trình tuyến: BX Tây Sơn - QL8 - QL1A - Cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - cầu vượt Đường 5 - Đường 5 kéo dài - Cầu Đông Trù - Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Việt Tr

Cự ly Tuyến: 425

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 180

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPVT Thọ Lam 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPVT Thọ Lam 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00 19h30 20h00

Tên tuyến: Phú Thọ -  Hà Tĩnh

Bến xe nơi đi: Phú Thọ 

Bến xe nơi đến: Kỳ Anh

Mã số tuyến: 1938.1212.A

Hành trình tuyến: Bến xe Kỳ Anh - QL1 - QL1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - Ql 1 - Cao Tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Cầu Đông Trù - Bắc Thăng Long - QL2 - QL32C - Bến xe Phú Thọ và ngược lại.

Cự ly Tuyến: 510

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 240

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HỢP TÁC XÃ VTHK ĐỒNG TÂM 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HỢP TÁC XÃ VTHK ĐỒNG TÂM 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Tên tuyến: Phú Thọ - Đắk Lắk

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Phía Bắc Buôn Ma Thuột

Mã số tuyến: 1947.1211.A

Hành trình tuyến: BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL14B - Đường Hồ Chí Minh - QL1 - QL2 - BX Phú Thọ

Cự ly Tuyến: 1517

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CN - CT QLBX (ĐL) 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00

2 CN - CT QLBX (ĐL) 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 CN - CT QLBX (ĐL) 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00
2 CN - CT QLBX (ĐL) 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00 04h00 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Đắk Nông

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Liên tỉnh Đắk Nông

Mã số tuyến: 1948.1411.A

Hành trình tuyến: BX Liên tỉnh Đắk Nông - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - TP Vinh - QL48 - Yên Lý - Thịnh Mỹ - Đường Hồ Chí Minh - Thái Hòa - Xuân Mai - Hòa Lạc -  Đại lộ Thăng Long - QL32 - QL32C - ĐT313 - BX Yên Lập

Cự ly Tuyến: 1495

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Đắk Nông

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Quảng Sơn

Mã số tuyến: 1948.1717.A

Hành trình tuyến: BX Quảng Sơn - ĐT684 - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - QL48 - QL2 - QL32 - BX Cẩm Khê

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Cự ly Tuyến: 1495

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX vận tải hàng hóa và hành khách 2/9 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX vận tải hàng hóa và hành khách 2/9 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00 02h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Lâm Đồng

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Đức Long Bảo Lộc

Mã số tuyến: 1949.1112.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - Đại lộ Thăng Long - Xuân Mai - Thái Hòa - Đường Hồ Chí Minh - Thịnh Mỹ - Yên Lý - QL48 - TP Vinh - QL1 - QL27 - BX Đức Long Bảo Lộc

Cự ly Tuyến: 1775

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00 03h00 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Hồ Chí Minh

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Ngã Tư Ga

Mã số tuyến: 1950.1116. A

Hành trình tuyến: Bến xe Việt Trì – đường Hùng Vương - QL 2 – đường Võ Văn Kiệt – đường Hoàng Sa – đường Trường Sa – Cầu Đông Trù - QL 5 – đường vành đai 3 trên cao – Pháp Vân Cầu Giẽ - QL1- Bến xe Ngã Tư Ga và ngược lại

Cự ly Tuyến: 1830

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 9

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Hồ Chí Minh

Bến xe nơi đi: Phú Thọ 

Bến xe nơi đến: Ngã Tư Ga

Mã số tuyến: 1950.1216. A

Hành trình tuyến: Bến xe thị xã Phú Thọ - QL2D – ĐT315B – QL 2 –Cầu Vĩnh Thịnh - QL32 – QL21 – ĐT424 - QL21- QL38 - QL1- Bến xe Ngã Tư Ga và ngược lại;

Cự ly Tuyến: 1860

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 9

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 10h00 10h00 09h00 09h00 10h00 10h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 09h00 09h00 10h00 10h00 09h00 09h00

Tên tuyến: Phú Thọ - HCM

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Miền Đông Mới

Mã số tuyến: 1950.1517.A

Hành trình tuyến: Bến xe Ấm Thượng - QL70 - QL 32C - QL2 - Cầu Thăng Long - Đường Vành đai 3 trên cao - Cao tốc Pháp vân Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Quốc Lộ 1 - Quốc Lộ 14B -Quốc Lộ 14 (Gia Lai - Đắk Lăk - Đắk Nông - Bình Ph

Cự ly Tuyến: 1900

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h00 02h00 07h00 02h00 07h00 02h00

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ 07h00 02h00 07h00 02h00 07h00 02h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Dương

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Bình Dương

Mã số tuyến: 1961.1411.A

Hành trình tuyến: BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - TP Vinh - QL48 - Đường Hồ Chí Minh - QL32 - QL32C - BX Yên Lập

Cự ly Tuyến: 1900

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần Đức Thuận 09h00 06h00 09h00

2 Công ty cổ phần thương mại du lịch vận tải Long Giang 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần Đức Thuận 06h00 09h00 06h00
2 Công ty cổ phần thương mại du lịch vận tải Long Giang07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Dương

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Bình Dương

Mã số tuyến: 1961.1511.A

Hành trình tuyến: Bến xe Ấm Thượng - Quốc Lộ 70 - Quốc Lộ 32C - Quốc Lộ 2 - Cầu Thăng Long - Đường Vành đai 3 trên cao - Cao tốc Pháp vân Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 14B -Quốc Lộ 14- Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - B

Cự ly Tuyến: 1800

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH LONG PHÚ THỌ 02h00 07h00 02h00 07h00 02h00 07h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

TT Doanh nghiệp khai thác Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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1 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH LONG PHÚ THỌ 02h00 07h00 02h00 07h00 02h00 07h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Dương

Bến xe nơi đi: Cẩm Khê

Bến xe nơi đến: Bình Dương

Mã số tuyến: 1961.1711.A

Hành trình tuyến: BX Cẩm Khê - QL32C - QL2 - Cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thăng Long - Nút giao BigC) - Nút giao BigC - Đại lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Thịnh Mỹ - Yên Lý - QL48 - TP Vinh - QL1 - QL14B - QL14 - 

Cự ly Tuyến: 1900

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 04h00 04h00 05h00 05h00 04h00 04h00 05h00 05h00 04h00 04h00 05h00 05h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại  vận tải Phương Tuấn 04h00 04h00 05h00 05h00 04h00 04h00 05h00 05h00 04h00 04h00 05h00 05h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Dương

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Bình Dương

Mã số tuyến: 1961.1811.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - QL1 - QL13 - BX Bình Dương

Cự ly Tuyến: 1865

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần Đức Thuận 04h00 12h00 04h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần Đức Thuận 12h00 04h00 12h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Thừa Thiên Huế

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30
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Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Phía Bắc TP Huế

Mã số tuyến: 1975.1111.A

Hành trình tuyến: BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL48B - Đường Hồ Chí Minh - Đường Vành đai 3 - QL2 - BX Việt trì

Cự ly Tuyến: 770

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 29/02/1900

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Hợp tác xã vận tải ô tô huyện Phú Lộc 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45

2 Công ty TNHH MTV Thu Thương - Chi nhánh Huế15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Hợp tác xã vận tải ô tô huyện Phú Lộc 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45 15h00 16h45
2 Công ty TNHH MTV Thu Thương - Chi nhánh Huế15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00 15h30 16h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Gia Lai

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Đức Cơ

Mã số tuyến: 1981.1119.A

Hành trình tuyến: BX Đức Cơ - QL19 - QL14 - QL1A - QL2 - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 900

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 24/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty Hùng Thắng Gia Lai 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00

2 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty Hùng Thắng Gia Lai 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00 04h00 05h00
2 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30 04h45 05h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Gia Lai

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Đức Cơ

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22
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Mã số tuyến: 1981.1419.A

Hành trình tuyến: BX Đức Cơ - QL19 - Đường Hồ Chí Minh - Đường Hồ Chí Minh - QL1 - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu Giẽ) - Pháp Vân - Vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu đồng Trù - Đường Trường xa - Đường Hoàng xa - Đường Võ V

Cự ly Tuyến: 1400

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 45

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Vĩnh Phúc

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Phúc Yên

Mã số tuyến: 1988.1815.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT317 - QL32 - QL32C - QL2 - BX Phúc Yên

Cự ly Tuyến: 116

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Phước

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Lộc Ninh

Mã số tuyến: 1993.1113.A

Hành trình tuyến: BX Việt Trì - QL2 - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Cầu Đông Trù - Đường Lý Sơn - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - Cầu Thanh Trì - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu Giẽ) - QL1 - QL19 - QL14 - QL13 - BX Lộc Ninh 

Cự ly Tuyến: 900

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 8

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 24/08/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Hùng Phú 08h30 05h00 08h30 05h00 08h30 05h00 08h30 05h00 08h30 05h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Hùng Phú 08h30 05h00 08h30 05h00 08h30 05h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bình Phước

Bến xe nơi đi: Thanh Thủy

Bến xe nơi đến: Trường Hải

Mã số tuyến: 1993.1811.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Thủy - ĐT317 - QL32 - QL32C - QL2 - QL1A - QL14B - QL14 - Đường Phú Riềng Đỏ - BX Trường Hải Bình Phước

Cự ly Tuyến: 1830

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 15

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1111.A

Hành trình tuyến: BX Bắc Giang - ĐT295B - QL1A - QL18 - Đông Anh - QL3 - Vĩnh Phúc - BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 125

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10

2 Công ty CP Bắc Giang 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10 07h00 13h10
2 Công ty CP Bắc Giang 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00 11h40 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Việt Trì

Bến xe nơi đến: Lục Ngạn

Mã số tuyến: 1998.1114.A

Hành trình tuyến: BX Lục Ngạn - QL31 - QL1A - QL18 - QL3 -BX Việt Trì 

Cự ly Tuyến: 158

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty cổ phần thương mại và  vận tải Hoàng Hà 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05 06h00 12h05

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1211.A

Hành trình tuyến: BX Bắc Giang - QL1A - QL18 - ĐT315B - BX Phú Thọ

Cự ly Tuyến: 156

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00

2 Công ty CPXK Bắc Giang 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty TNHH Âu Lạc 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00 12h30 07h00
2 Công ty CPXK Bắc Giang 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30 13h25 07h30

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22
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Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Thanh Sơn

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1311.A

Hành trình tuyến: BX Thanh Sơn - ĐT316 - ĐT317 - QL32A - QL32C - QL2 - QL18 - Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - QL17 - ĐT295B - Đường Thân Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bắc Giang

Cự ly Tuyến: 147

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Yên Lập

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1411.A

Hành trình tuyến: BX Bắc Giang - ĐT295B - TP Bắc Ninh - QL18 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL2 - QL32C - ĐT313 - BX Yên Lập 

Cự ly Tuyến: 170

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30 06h00 12h30

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Ấm Thượng

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1511.A

Hành trình tuyến: BX Ấm Thượng - ĐT320 - ĐT314C - ĐT315B - QL2 - IC8 - Cao tốc Nội bài Lào Cai - QL18 - TP Bắc Ninh - ĐT295B - BX Bắc Giang

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 30

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11
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Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Đề Ngữ

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.1611.A

Hành trình tuyến: BX Đề Ngữ - QL70B - QL32 - QL32C - QL2 - QL18 - Cao tốc (Hà Nội - Bắc Giang) - QL17 - ĐT295B - Đường Thân Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bắc Giang 

Cự ly Tuyến: 190

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 60

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Giang

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Bắc Giang

Mã số tuyến: 1998.2211.A

Hành trình tuyến: BX Mỹ Lung - QL70B - ĐT313 - QL32C - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - QL18 - TP Bắc Ninh - ĐT295B - BX Bắc Giang

Cự ly Tuyến: 220

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 HTX VTTM Nội Thành 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3
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Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 HTX VTTM Nội Thành 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00 11h55 06h00

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Ninh

Bến xe nơi đi: Phú Thọ

Bến xe nơi đến: Bắc Ninh

Mã số tuyến: 1999.1211.A

Hành trình tuyến: BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT315B - QL2 - QL1 -BX Bắc Ninh 

Cự ly Tuyến: 138

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 150

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Ninh

Bến xe nơi đi: Tân Sơn

Bến xe nơi đến: Quế Võ

Mã số tuyến: 1999.2112.A

Hành trình tuyến: BX Quế Võ - QL18 - QL2 - Phúc Yên - TP Việt Trì - QL32A - Lâm Thao - Cổ Tiết - Thanh Sơn - BX Tân Sơn

Cự ly Tuyến: 180

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 90

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPTV XD MT và VT Thành Anh 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45
2

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPTV XD MT và VT Thành Anh 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45 13h15 05h45
2

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13Ngày 8 Ngày 9

Ngày 21 Ngày 22

Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15

Ngày 14 Ngày 15

Ngày 29 Ngày 30Ngày 23 Ngày 24
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Tên tuyến: Phú Thọ - Bắc Ninh

Bến xe nơi đi: Mỹ Lung

Bến xe nơi đến: Quế Võ

Mã số tuyến: 1999.2212.A

Hành trình tuyến: BX Quế Võ - QL18 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - Nút giao IC10 - QL32C - ĐT313 - QL70B - BX Mỹ Lung

Cự ly Tuyến: 190

Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác (chuyến/tháng): 120

Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/tháng):

Giãn cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến):60

Biểu đồ được cập nhật đến ngày: 22/07/2020

Ví dụ  Các giờ xuất bến đã có doanh nghiệp, HTX đang hoạt động

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến

1 Công ty CPTV XD MT và VT Thành Anh 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45

2 Công ty CPT TV XDMT&VT Thành Anh 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00

Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến
1 Công ty CPTV XD MT và VT Thành Anh 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45 12h45 05h45
2 Công ty CPT TV XDMT&VT Thành Anh 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00 14h00 18h00

Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

Ngày 14 Ngày 15

TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13TT Doanh nghiệp khai thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26

Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7
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